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KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
1. Kim loại kiềm
Kim loại kiềm là những nguyên tố hóa học thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn gồm liti (Li), natri (Na), kali (K), rubidi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr).
1.3. Tính chất hóa học
          1.3.1. Tác dụng với phi kim
Tác dụng với oxi
4Na + O2   Na2O
Tác dụng với clo 
2K + Cl2  2KCl
           1.3.2. Tác dụng với axit
   		2Li + 2HCl → 2LiCl + H2
              1.3.3. Tác dụng với nước
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
1.4. Điều chế
Thường sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen của kim loại kiềm.

NaCl  Na + 1/2Cl2
2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
2.1. Natri hidroxit
 Tác dụng với axit
NaOH	+ HCl → NaCl + H2O
 Tác dụng với oxit axit
NaOH + CO2 → NaHCO3		
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
Tác dụng với dung dịch muối
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2
              Ứng dụng và điều chế

2NaCl + 2H2OH2 + Cl2 + 2NaOH
Dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ, xà phòng, giấy, dệt, nước Javen, luyện nhôm.
	2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O (nước Javen)
2.2. Natri hidrocacbonat
NaHCO3 là chất rắn màu trắng, bền ở nhiệt độ thường và phân hủy ở nhiệt độ cao.
2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O
Natri hiđrocacbonat có tính lưỡng tính, vừa tác dụng với axit mạnh, vừa tác dụng với kiềm
            	NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 			
NaHCO3 +  NaOH → Na2CO3 + H2O
2.3. Natri cacbonat
Natri cacbonat là muối của axit yếu, không bền, tác dụng với axit mạnh.
Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + H2O + CO2 		
      		Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3
 2.4. Kali nitrat
              2.4.1. Tính chất
2KNO3  2KNO2 + O2		
               2.4.2. Ứng dụng
Dùng làm phân bón (phân đạm, phân kali) và chế tạo thuốc nổ. Thuốc nổ thông thường (thuốc súng) là hỗn hợp 68%KNO3, 15%S và 17%C (than). 
KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT
1. Kim loại kiềm thổ
Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng tuần hoàn gồm : beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba), rađi (Ra).
1.1. Tính chất hóa học
           1.1.1. Tác dụng với phi kim
2Ca + O2  2CaO
          1.1.2. Tác dụng với axit
         Với axit HCl, H2SO4 loãng
		Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 
		Mg + H2SO4  MgSO4 + H2                 
         Với axit HNO3, H2SO4 đặc
		Mg + 4HNO3đ  Mg(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
		3Mg + 8HNO3loãng 3Mg(NO3)2 + 4H2O + 2NO
		Mg + 2H2SO4đ  MgSO4 + 2H2O + SO2
          1.1.3 Tác dụng với nước 
Trong nước (ở nhiệt độ thường), Be không có phản ứng, Mg khử chậm, các kim loại còn lại khử nước mạnh mẽ và tạo ra dung dịch bazơ.
         		M + 2H2O  M(OH)2 + H2
1.2. Điều chế
Phương pháp chính để điều chế là điện phân muối halogenua của chúng ở dạng nóng chảy. Phương trình điện phân dạng tổng quát có thể biểu diễn dưới dạng:

                   	MX2  M + X2
2. Một số hợp chất quan trọng của canxi
2.1. Canxi hidroxit
CaO là chất rắn, màu trắng, còn gọi là vôi sống. CaO là oxit bazơ, tác dụng mãnh liệt với nước, oxit axit và axit.
CaO + H2O  Ca(OH)2
CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O
CaO + CO2  CaCO3
Người ta điều chế CaO bằng phương pháp phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ cao.

           		CaCO3  CaO + CO2 	-Q
2.2. Canxi cacbonat
CaCO3 là chất rắn màu trắng, không tan trong nước 
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2
CaCO3 + 2CH3COOH  Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2
Ở nhiệt độ thấp, CaCO3 tan dần trong nước chứa khí cacbonic tạo ra muối axit canxi hiđro cacbonat Ca(HCO3)2.
                 	CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
2.3. Canxi hidroxit
Ca(OH)2 là chất rắn ít tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan được 0,02 mol)
Dung dịch Ca(OH)2 còn gọi là nước vôi, có tính bazơ 
Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH
2.4. Canxi sunfat
CaSO4 còn gọi là thạch cao, chất rắn màu trắng, ít tan trong nước , ta có 3 loại :
- CaSO4.2H2O là thạch cao sống.
- 2CaSO4.H2O là thạch cao nung nhỏ lửa.
- CaSO4 là thạch cao khan.
3. Nước cứng
3.1. Khái niệm nước cứng
Nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước cứng. Nước không hòa tan hoặc chứa ít những ion trên gọi là nước mềm.
3.2. Phân loại nước cứng
           3.2.1. Nước cứng tạm thời 
Nước cứng có chứa ion hiđrocacbonat HCO3- của các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
           3.2.2. Nước cứng vĩnh cửu 
Nước cứng có chứa ion clorua Cl- hoặc sunfat SO42- hoặc cả hai của các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4,…
3.3. Tác hại của nước cứng
+ gây lãng phí xà phòng.
 + nấu ăn sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị. 
+ tạo lớp cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn. 
+ làm hỏng nhiều dung dịch cần pha chế... 
3.4. Cách làm mềm nước cứng
+ Nguyên tắc : là giảm nồng độ các ion Ca2+ và Mg2+ bằng cách chuyển những ion này vào hợp chất không tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác.
             3.4.1. Phương pháp kết tủa
Đối với nước cứng tạm thời, có thể đun nóng nước trước khi dùng, lọc bỏ chất không tan.
Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
Hoặc dùng dung dịch Ca(OH)2 với một lượng vừa đủ để trung hòa muối axit thành muối trung hòa không tan, lọc bỏ chất không tan, được nước mềm.
Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O
Đối với nước cứng vĩnh cửu và nước cứng tạm thời, có thể dùng dung dịch Na2CO3.
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3
Hai phản ứng này cùng có phương trình ion
	Ca2+ + CO32- → CaCO3
           3.4.2. Phương pháp trao đổi ion 
Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion (ionit), chất này sẽ hấp thụ các ion Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng và thế vào đó là những cation như Na+, H+…  ta được nước mềm
NHÔM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM
1. Nhôm
Nhôm thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 ,có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1.
Nhôm là kim loại nhẹ màu trắng bạc, nóng chảy ở 660oC, rất dẻo, có khả năng dẫn nhiệt và nhiệt tốt.
1.3. Tính chất hóa học
           1.3.1. Tác dụng với phi kim
		2Al + 3Cl2  2AlCl3
4Al + 3O2  2Al2O3
           1.3.2. Tác dụng với axit
Với axit HCl, H2SO4 loãng
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
		2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2                 
Với axit HNO3, H2SO4 đặc
		Al + 6HNO3đ,n  Al(NO3)3 + 3H2O + 3NO2
		Al + 4HNO3loãng  Al(NO3)3 + 2H2O + NO
		2Al + 6H2SO4đ,n  Al2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
   1.3.3. Tác dụng với oxit kim loại

		2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe + Q
  1.3.4. Tác dụng với nước: nhôm không tan trong nước do có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ
  1.3.5. Tác dụng với dung dịch kiềm
		Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + 3/2H2
1.5. Sản xuất nhôm
           1.5.1. Nguyên liệu
Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.nH2O. 
          1.5.2. Sản xuất nhôm: 2Al2O3  4Al  + 3 O2  
Phương pháp điện phân nóng chảy 
2. Hợp chất quan trọng của nhôm
2.1. Nhôm oxit
            2.1.1. Tính chất
Al2O3 có tính lưỡng tính
Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O
2.2. Nhôm hidroxit
Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính
Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O
		Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O
Al(OH)3 là hợp chất kém bền
2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O
2.3. Muối nhôm
         Nhôm sunfat
Nhôm sunfat có nhiều ứng dụng là muối kép kali và nhôm ngậm nước (phèn chua), có công thức hóa học là K2SO4.Al(SO4)3.24H2O viết gọn là KAl(SO4)2.12H2O
SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
1. Sắt
Sắt (Z = 26) là nguyên tố d, thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4, có cấu hình electron là [Ar] 3d64s2. 
Sắt nguyên chất là kim loại có màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng chảy ở 1540oC, là kim loại nặng,. Sắt dẫn nhiệt và dẫn nhiệt tốt có tính chất nhiễm từ.
1.1. Tính chất hóa học
            1.1.1. Tác dụng với phi kim
Fe  +  S  FeS
3Fe  +  2O2   Fe3O4 (hỗn hợp của FeO và Fe2O3)
 		2Fe  +  3Cl2    2FeCl3
           1.1.2. Tác dụng với axit
HCl, H2SO4 loãng : Fe khử các ion H+ của những dung dịch axit này thành khí H2
Fe + H2SO4   FeSO4  + H2
	Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
HNO3, H2SO4 đặc : sắt không tác dụng với các dung dịch axit HNO3, H2SO4 đặc và nguội
		Fe + 6HNO3đ,n  Fe(NO3)3 + 3H2O + 3NO2
		Fe + 4HNO3loãng  Fe(NO3)3 + 2H2O + NO
		2Fe + 6H2SO4đ,n  Fe2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
               1.1.3. Tác dụng với muối
Sắt có thể khử được ion của các kim loại đứng sau nó trong dãy kim loại tự do. 
		Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
2. Hợp chất của sắt
2.1. Hợp chất sắt (II)
Hợp chất sắt (II) gồm những muối, hidroxit, oxit của Fe2+
            2.1.1. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II)
Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là tính khử. Hợp chất sắt (II) tác dụng với chất oxi hóa sẽ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III). Trong các phản ứng hóa học này, ion Fe2+ có khả năng cho 1 electron : Fe2+  -  e  =  Fe3+
4Fe(OH)2  + 2H2O + O2    4Fe(OH)3
(trắng xanh)			(nâu đỏ)
   		FeO + 4HNO3đ,n  Fe(NO3)3 + 2H2O + NO2
2.2. Hợp chất sắt (III)
Hợp chất sắt (III) gồm những muối, hiđroxit, oxit của ion Fe3+.
            2.2.1. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III)
Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxi hóa. Hợp chất sắt (III) tác dụng với chất khử, chúng sẽ bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc sắt tự do. Trong các phản ứng hoá học, ion Fe3+ có khả năng nhận 1 hoặc 3 electron : 
Fe3+  +  1e    Fe2+ hoặc Fe3+ + 3e  Fe.
		
BÀI TẬP
KIM LOẠI KIỀM
Câu 1: Hoàn thành PTPU:
K + O2 	
K + Cl2  	
K + S 	
K + HCl  	
K + H2O  	
K + dd FeCl3	
	
Câu 2: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:






NaClNaOHNaHCO3Na2CO3NaClNaClONaCl
	
	
	
	
	
	
Câu 3: Cho 3,9 gam kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là bao nhiêu ?
	
	
	
Câu 4: Hòa tan 8 gam NaOH vào nước thu được 500 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.
	
	
	
Câu 5: Hòa tan 39 gam K vào 362 gam nước, tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành.
	
	
	
Câu 6: Hòa tan 2,3 gam một kim loại kiềm  vào nước thu được 11,2 lít khí đkc. Tìm tên KL kiềm đó.
	
	
	
	
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 2,6 gam hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít khí (đkc).Hai KL đó là gì? 
	
	
	
	
Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn 1 mol khí CO2 vào dung dịch có chứa 1,5 mol NaOH, thu được dung dịch X. Chất tan trong dung dịch X gồm chất gì? Số mol là bao nhiêu?
	
	
	
	
KIM LOẠI KIỀM THỔ
Câu 1: Hoàn thành PTPU:
Ca + O2 	
Ca + Cl2  	
Ca + S 	
Ca + HCl  	
Ca + H2SO4 loãng  	
Ca + H2O  	
Ca + dd FeCl3	
Câu 2: Chuỗi phản ứng			
Ca  → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca → Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCO3
	
	
	
	
	
	
Câu 3: a/Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dd nước vôi trong. Nêu hiện tượng và viết pứ ? 
	
	
	
b/Dẫn từ từ khí CO2 vào dd nước vôi trong dư . Nêu hiện tượng và viết pứ 
	
	
Câu 4: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là gi?
	
	
	
	
	
	
Câu 5: Cho 10g  CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí CO2 (đkc). Tìm V?
	
	
	
	
	
	
Câu 6: Cho 0,3 mol kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (đkc) duy nhất . V có giá trị là?
	
	
	
	
	
	
Câu 7: Cho 1,67g hh gồm 2 KL ở hai chu kì liên tiếp nhau thuộc nhóm IIA tác dụng với dd HCl dư thấy thoát ra 0,672 lit H2 ớ đktc. Hai KL đó là:
	
	
	
	
	
	
Câu 8: Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là.
	
	
	
	
	
	
Câu 9: Cho 2g một kim loại hóa trị II pứ hết với dd HCl  tạo ra 5,55 g muối clroua. Kim loại đó là?
	
	
	
	
	
	
NHÔM VÀ HỢP CHẤT
Câu 1:Chuỗi phản ứng:
a) Al  AlCl3  Al(OH)3     NaAlO2  Al(OH)3     Al2O3  Al
b) Al  Al2O3  AlCl3  Al(OH)3  KAlO2
                  NaAlO2			     Al2O3  NaAlO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 2:Nêu hiện tượng và phương trình chứng minh
  a/ Cho dd NaOH đến dư vào dd AlCl3.Phương trình và  Hiện tượng là?
	
	
	
   b/ Cho dd HCl đến dư vào dd NaAlO2. Phương trình và Hiện tượng là?
	
	
	
   c/ Cho dd NH3 đến dư vào dd AlCl3. Phương trình và Hiện tượng là?
	
	
	
d/  Cho khí CO2 đến dư vào dd NaAlO2. Phương trình và Hiện tượng là?
	
	
	
Câu 3:Phân biệt ba chất rắn Mg, Al và Al2O3 bằng hóa chất nào? Viết phương trình hóa học.
	
	
	
	
	
	
Câu 4: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)
	
	
	
Câu 5: Cho 5,4 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)
	
	
	
Câu 6: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là (Cho Al = 27)
	
	
	
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đkc). Phần  % khối lượng của Al trong hỗn hợp là
	
	
	
	
	
	

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 4,05g Al bằng H2SO4 đặc, nóng thu được V lit SO2( đkc) duy nhất. Giá trị của V? 
	
	
	
Câu 9. Cho 25,8 gam bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lit khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).
a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thể tích dung dịch NaOH nồng độ 4M tham gia phản ứng.
	
	
	
	
	
	

SẮT VÀ HỢP CHẤT
Câu 1:Viết PU:
	Fe + O2 	
	Fe + Cl2 	
	Fe + S 	
	Fe  +  HCl  	
	Fe  +  H2SO4 loãng  	
	Fe + H2SO4 đặc nóng  ………………..+  SO2   +   ………………
	Fe + HNO3 loãng  ……………. +     NO   + ………………
	Fe + HNO3 đặc nguội  	
	Fe + CuSO4 	
	Fe + AgNO3 thiếu 	
	Fe + AgNO3 dư  	
Câu 2: Chuỗi PU:





[bookmark: _GoBack]a) FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe






b) Fe  FeCl2  Fe(OH)2  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  Fe(NO3)3  Fe2O3 




c) Fe  FeS  Fe2O3  FeCl3 FeCl2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 3: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là  (Cho H = 1, Fe = 56)
  A. 6,72 lít.	B. 1,12 lít.	C. 2,24 lít.	D. 4,48 lít.
	
	
	

Câu 4: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
   A. 2,8.	B. 1,4.	C. 5,6.	D. 11,2.
	
	
			
Câu 5: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 2,24.	B. 8,96.	C. 3,36.	D. 4,48
	
	
		
Câu 6: Cho 11,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 
A. 6,72.	B. 3,36.	C. 4,48.	D. 2,24.
	
	
	
Câu 7: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 
A. 21,3 gam		B.   14,2 gam.			C.   13,2 gam.		D.   23,1 gam.
	
	
		
Câu 8: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 
	
	
		
	
Câu 9: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? 
	
	
		
		
	
Câu 10: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
	
	
		
Câu 11: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là 
	
	
		
Câu 12: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56) 
A. 16.	B. 14.	C. 8.	D. 12.
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